
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn Lớp

1 123139 Lâm Nhật An 25/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

2 124412 Nguyễn Xuân Minh An 06/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

3 123188 Nguyễn Quốc Anh 18/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

4 121056 Tô Ngọc Bảo Châu 12/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

5 103508 Trần Huỳnh Kim Châu 02/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

6 123886 Nguyễn Trường Chí 29/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

7 124463 Huỳnh Lê Thanh Danh 19/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

8 124498 Lê Thị Ngọc Duyên 30/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

9 121826 Nguyễn Hoàng Thái Dương 01/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

10 104057 Bùi Tiến Đạt 27/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

11 122564 Nguyễn Hoàng Đức 17/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

12 124532 Lê Thị Thanh Hiền 21/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

13 124543 Nguyễn Phan Duy Hiệu 16/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

14 124548 Nguyễn Duy Hoàng 14/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

15 124563 Lý Gia Huy 02/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

16 123382 Trần Nguyễn Như Huyền 29/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

17 100836 Trần Gia Hy 26/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

18 123422 Nguyễn Thái Anh Kiệt 01/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

19 124587 Huỳnh Minh Khang 05/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

20 121222 Đỗ Gia Khiêm 17/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

21 123407 Nguyễn Phạm Đăng Khoa 26/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

22 123411 Trần Đăng Khoa 23/10/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

23 106462 Nguyễn Duy Khoa 19/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

24 122015 Nguyễn Hoài Phương Linh 02/01/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

25 122037 Nguyễn Hoàng Long 25/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

26 124646 Trần Thị Thảo Mi 17/05/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

27 123477 Bùi Đào Công Minh 11/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

28 124711 Lê Minh Nhật 25/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

29 124731 Võ Ngọc Xuân Nhi 18/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

30 124724 Lương Yến Nhi 01/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

31 123599 Nguyễn Đình Phong 10/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

32 121429 Trần Dĩnh Phú 20/11/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

33 124770 Nguyễn Tiền Phương 04/08/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

34 103199 Lâm Nhật Bảo Phương 11/07/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

35 124781 Nguyễn Lê Quốc 19/03/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

36 124882 Dương Mỹ Tiên 07/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

37 124928 Lăng Ngọc Mỹ Tú 07/09/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

38 121504 Đỗ Hồng Thái 09/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

39 103268 Nguyễn Hoàng Thiên 09/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

40 123017 Lương Thị Diệu Thúy 23/12/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

41 103297 Lê Thị Huyền Thương 29/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

42 121573 Nguyễn Lý Bảo Thy 10/04/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

43 10A2 Lê Thị Các Truyền 13/4/2007 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

44 124961 Trần Quang Vinh 14/02/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4

45 124963 Đỗ Ngọc Thảo Vy 09/06/2008 KHTN-1 (Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A4
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